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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của riêng bản thân tôi. Toàn bộ 

quá trình nghiên cứu được tiến hành một cách khoa học, các số liệu, kết quả trình 

bày trong luận án là chính xác, trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất 

kỳ công trình nào khác. 

Tác giả luận án 

 

 

 

 Lê Minh Hằng 
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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

ALOS -  Advanced Land Observing Satellite  

ASAR - Advanced Synthetic Aperture Radar  

CEOS – The Committee on Earth Observation Satellites 

CLAHE- Contrast Limited Adaptative Histogram Equalization (Cân bằng biểu đồ 

thích ứng giới hạn độ tương phản) 

DSD - Data set descriptor (Bảng mô tả dữ liệu) 

ESA - The European Space Agency (Cơ quan Hàng không vũ trụ Châu Âu) 

EnviSAT - Environmental Satellite (Vệ tinh EnviSAT) 

ERS - European Remote Sensing (Vệ tinh ERS) 

ERSDAC - Earth Remote Sensing Data Analysis Center (Trung tâm phân tích dữ 

liệu viễn thám Trái đất - Nhật Bản) 

FCM – Fuzzy C-Mean (Thuật toán phân hoạch mờ C-Mean) 

JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency (Cơ quan khám phá hàng không vũ 

trụ Nhật Bản) 

GLCM – Grey level co-occurrence matrix (Ma trận tương quan mức độ xám) 

HCM – Hidden Markov Chain  

HH – horizontal transmitting, horizontal receiving (sóng truyền đi phân cực ngang, 

sóng thu nhận phân cực ngang) 

HV - horizontal transmitting, vertical receiving (sóng truyền đi phân cực ngang, 

sóng thu nhận phân cực dọc) 

KSAT -  Kongsberg Satellite Services AS  

MLP – Multilayer Perceptron (Mạng nơ-ron nhiều lớp) 

MPH - Main Product Header (Phần tiêu đề chính) 

MODIS - Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer  

NRCS - Normalized Radar Cross Section (Hệ số tán xạ phản hồi chuẩn hóa trong 

mặt cắt ngang) 

NEST - Next ESA SAR toolbox (Phần mềm NEST SAR của Cơ quan Hàng không 

vũ trụ Châu Âu) 

http://radonc.ucsf.edu/research_group/jpouliot/tutorial/HU/Lesson7.htm
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PALSAR - Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar  

PRF - Pulse repetition frequency (Tần số lặp xung) 

RADAR - Radio Detection And Ranging 

RAR – Real Aperture Radar (Hệ thống radar cửa mở thực) 

SPH - Specific Product Header (Tiêu đề riêng) 

SAR - Synthetic Aperture Radar (Radar cửa mở tổng hợp) 

SNR - Signal to Noise Ratio (Tỷ số tín hiệu trên nhiễu) 

VH – vertical transmitting, horizontal receiving (sóng truyền đi phân cực dọc, sóng 

thu nhận phân cực ngang) 

VV - vertical transmitting, vertical receiving (sóng truyền đi phân cực dọc, sóng thu 

nhận phân cực dọc) 

WSM - Wide swath mode (Chế độ đường thu nhận rộng) 
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